
 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  

(Kèm theo Quyết định số 4034/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2025  

của Ban Tổ chức Cuộc thi) 

 

I. Lĩnh vực Công tác chỉ đạo điều hành 

1. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ Chương trình 

tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. 

2. Kế hoạch số 2216/KH-UBND ngày 17/7/2025 của UBND tỉnh về Cải 

cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2025 (sửa đổi, bổ sung). 

3. Báo cáo số 986/BC-SNV ngày 15/5/2025 của  Sở Nội vụ báo cáo kết 

quả phân tích, đánh giá Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công  (PAPI) 

của tỉnh Cao Bằng năm 2024. 

4. Báo cáo số 795/BC-SNV ngày 29/4/2025 của Sở Nội vụ báo cáo phân 

tích Kết quả Chỉ số Cải cách hành chính (PARINDEX), Chỉ số hài lòng của 

người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của 

tỉnh Cao Bằng năm 2024. 

 5. Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 30/8/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

giai đoạn 2021 - 2025. 

6. Chương trình số 09-CTr/TU ngày 11/11/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng 

và đổi mới cơ chế chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu 

hút các nhà đầu tư chiến lược. 

7. Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 23/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Cao Bằng về Tăng cường, kỷ luật kỷ cương và đẩy mạnh cải cách hành chính 

trong cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng. 

II. Lĩnh vực Cải cách thể chế 

1. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025 

(Luật số 64/2025/QH15) được sửa đổi,bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15. 

2. Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

3. Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. 

4. Nghị định số 80/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ về tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật. 
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5. Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 

tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để 

tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị 

định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, 

rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. 

III. Lĩnh vực Cải cách thủ tục hành chính 

1. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; 

2. Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

3. Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, 

doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi 

trường điện tử; 

4. Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ về Chương 

trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh năm 2025 và 2026; 

5. Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực 

hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một 

cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

6. Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia;  

7. Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 24/01/2025 của UBND tỉnh Cao Bằng 

về kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2025 trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng. 

IV. Lĩnh vực Cải cách tổ chức bộ máy hành chính 

1. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025. 

2. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. 

3. Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026. 

4. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí 

việc làm và biên chế công chức. 
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5. Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí 

việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

6. Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

7. Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy 

định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính. 

8. Nghị định số 283/2025/NĐ-CP ngày 31/10/2025 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

9. Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

10. Nghị quyết số 332/NQ-CP ngày 15/10/2025 của Chính phủ về số 

lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm Phục vụ hành 

chính công thuộc UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương. 

V. Lĩnh vực Cải cách chế độ công vụ 

1. Luật Cán bộ, công chức năm 2025. 

2. Nghị định 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định 

về tuyển dung, sử dụng và quản lý công chức. 

3. Văn bản hợp nhất số 1/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội vụ 

hợp nhất Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức. 

4. Nghị định số 179/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy 

định về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, 

tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. 

VI. Lĩnh vực cải cách tài chính công; Tác động của CCHC đến các chỉ 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Tìm hiểu về chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh 

1. Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2025 của Chính phủ quy 

định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý 

hành chính đối với các cơ quan nhà nước. 
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2. Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định 

cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

4. Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ 

chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

5. Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 

tháng 6 năm 2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán 

ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

6. Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân 

sách. 

7. Pháp lệnh số 04/2023/UBTVQH15 ngày 28/2/2023 về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước. 

8. Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025. 

9. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14. 

10. Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ quy 

định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất. 

11. Thông tư số 37/2025/TT-BTC ngày 12/6/2025 của Bộ Tài chính quy 

định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư 

công. 

12. Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 26/02/2025 ban hành chương 

trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025 của tỉnh Cao Bằng 

13. Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 về Kế hoạch hành 

động thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 31/5/2025 của Chỉnh phủ về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên 

và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về 

mục tiêu và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. 

14. Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 tỉnh Cao Bằng. 

VII. Lĩnh vực xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính 

quyền số 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-60-2021-ND-CP-co-che-tu-chu-tai-chinh-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-478766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-61-2017-tt-btc-cong-khai-ngan-sach-don-vi-du-toan-to-chuc-ngan-sach-nha-nuoc-ho-tro-334648.aspx
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1. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị. 

2. Quyết định số 2193-QĐ/TU ngày 05/5/2025 ban hành QĐ thành lập 

BCĐ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh 

Cao Bằng. 

3. Quy chế số 02-QC/TU ngày 05/5/2025 ban hành Quy chế HĐ của BCĐ 

về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Cao 

Bằng. 

4. Công văn số 1941/UBND-VX ngày 21/7/2023 của UBND tỉnh về Hợp 

nhất Ban chỉ đạo CĐS cấp xã, Tổ công nghệ số cộng đồng và Tổ công tác triển 

khai thực hiện Đề án 06. 

5. Kế hoạch số 01-KH/BCDDTWW ngày 21/3/2025 của Ban chỉ đạo TW 

về phát triển KH, CN, ĐMST và CĐS. 

6. Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 

2030. 

7. Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030. 

 8. Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Chính phủ về 

ban hành Quy chế quản lý,vận hành, khai thác Cổng dịch vụ công Quốc gia. 

9. Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030”. 

10. Cẩm nang chuyển đổi số 

11. Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính. 

12. Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định 

về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên 

môi trường mạng. 

13. Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực 

hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 
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14. Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về thực 

hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một 

cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

15. Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 

dịch vụ bưu chính công ích. 
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